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Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2012 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về chế độ bồi dưỡng đối với người tham gia phiên tòa,  
phiên họp giải quyết việc dân sự 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 

Căn cứ Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2002; 

Căn cứ Bộ Luật Tố tụng dân sự năm 2004; 

Căn cứ Pháp lệnh Thẩm phán và hội thẩm Tòa án nhân dân năm 2002; 

Căn cứ Pháp lệnh Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân năm 2002; 

Theo đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm 
sát nhân dân tối cao, 

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về chế độ bồi dưỡng phiên tòa, 
phiên họp giải quyết việc dân sự. 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

Quyết định này quy định chế độ bồi dưỡng đối với Thẩm phán; Hội thẩm; 
Kiểm sát viên; Thư ký Tòa án; cán bộ, chiến sỹ công an, cảnh vệ bảo vệ phiên tòa, 
công an dẫn giải bị can, bị cáo và dẫn giải người làm chứng; người giám định, 
người phiên dịch được Tòa án mời; người làm chứng được Tòa án triệu tập khi 
tham gia phiên tòa, phiên họp giải quyết việc dân sự. 

Điều 2. Chế độ bồi dưỡng 

1. Đối tượng quy định tại Điều 1 Quyết định này hưởng chế độ bồi dưỡng tính 
theo ngày thực tế tham gia phiên tòa, phiên họp giải quyết việc dân sự như sau: 

a) Mức 90.000 đồng đối với Thẩm phán chủ tọa; 

b) Mức 50.000 đồng đối với Thẩm phán, Kiểm sát viên;  

c) Mức 35.000 đồng đối với Thư ký Tòa án, cán bộ, chiến sỹ công an, cảnh vệ 
bảo vệ phiên tòa, công an dẫn giải bị can, bị cáo và dẫn giải người làm chứng; 

d) Mức 90.000 đồng đối với Hội thẩm, kể cả ngày làm việc nghiên cứu hồ sơ 
tại Tòa án các cấp;  

đ) Mức 70.000 đồng đối với người giám định được Tòa án mời tham dự; 

e) Mức 50.000 đồng đối với người làm chứng được Tòa án triệu tập; 

g) Người phiên dịch tiếng dân tộc được Tòa án mời dịch tại phiên tòa được 
hưởng mức bồi dưỡng tối đa bằng 200% mức lương tối thiểu chung, tính theo ngày 
lương do Nhà nước quy định; 


